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Triệu Sơn, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn đợt 10 năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021; Công văn số 4653/SYT-NVY ngày 18/10/2021 của 

Sở Y tế về việc điều chỉnh đối tƣợng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong 

kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 10 năm 2021; UBND 

huyện ban hành Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 

trên địa bàn huyện đợt 10 năm 2021 nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Chủ động phòng, chống Covid-19 cho các đối tƣợng thuộc nhóm nguy cơ, 

lực lƣợng tuyến đầu chống dịch bằng việc sử dụng vắc-xin phòng Covid-19. 

2. Yêu cầu: 

- Lựa chọn các đối tƣợng theo đúng Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 11 

tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tiêm vắc-xin 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; 

- Đảm bảo công khai, minh bạch danh sách đối tƣợng tiêm theo đúng 

hƣớng dẫn của Bộ Y tế, của UBND tỉnh. 

- Đảm bảo an toàn và chất lƣợng tiêm chủng cho cán bộ thực hiện tiêm 

chủng cũng nhƣ đối tƣợng đƣợc tiêm theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tƣợng, phạm vi triển khai: (Tiêm mũi 1). 

- Ngƣời lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, công ty, 

doanh nghiệp (có danh sách gửi kèm). 

- Thành viên các hộ gia đình ở sát cạnh các khu cách ly tập trung. 

- Các đối tƣợng khác theo Kế hoạch 183/KH-UBND ngày 11/8/202 của 

UBND tỉnh, cụ thể:  

+Lái xe, phụ xe có giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách; 

+ Ngƣời làm tại dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh 

an toàn thực phẩm; 
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+ Ngƣời làm tại các cơ sở cắt tóc, gội đầu, spa, phòng tập gym. 

+ Ngƣời kinh doanh tại chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh lớn. 

+ Một số đối tƣợng khác theo chỉ định của Ban chỉ đạo xã.  

2. Thời gian: 

Triển khai từ ngày 21/10 đến 25/10 năm 2021. 

3. Địa điểm triển khai: Tổ chức tại 34 xã, thị trấn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các xã, thị trấn:  

- Căn cứ vào điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

tiêm chủng tại đơn vị; đối tƣợng tiêm chủng; lƣợng vắc xin đƣợc phân bổ để bố 

trí điểm tiêm, số bàn tiêm phù hợp, đảm bảo tiến độ và chất lƣợng tiêm chủng; 

sắp xếp mời đối tƣợng đến tiêm chủng vào các khoảng thời gian khác nhau để 

không tập trung quá nhiều ngƣời tại một thời điểm. Đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại nơi tổ chức tiêm chủng theo quy định.  

- Huy động thêm nhân lực (Công chức văn phòng, phụ nữ, thanh niên, 

giáo viên ..) để hỗ trợ công tác tổ chức buổi tiêm chủng nhƣ: Đón tiếp, hƣớng 

dẫn đối tƣợng, ghi chép hồ sơ, sổ sách, nhập dữ liệu lên hệ thống, thống kê, báo 

cáo… và tham gia vận chuyển cấp cứu các trƣờng hợp phản ứng nặng xảy ra sau 

tiêm chủng (nếu có).  

- Bố trí lực lƣợng công an đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiêm. 

- Bố trí kinh phí chi cho chiến dịch tiêm chủng căn cứ trên đề nghị của 

Trạm y tế.  

Trƣởng Ban Chỉ đạo cấp xã trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chiến 

dịch tiêm chủng tại xã.  

2. Phòng Ytế: Tổng hợp các nhóm đối tƣợng, phân bổ vắc xin về các xã, 

thị trấn; phối hợp cùng liên đoàn lao động huyện tổ chức tiêm cho các doanh 

nghiệp có số công nhân trên 200 ngƣời; tham mƣu thành lập đoàn kiểm tra công 

tác tiêm chủng tại các xã, thị trấn. 

3. Bệnh viện Đa khoa huyện 

 Bệnh viện đa khoa huyện chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, bố trí 

các tổ, đội cấp cứu với đủ nhân lực, phƣơng tiện, thông tin liên lạc thông suốt, 

thuốc và các trang thiết bị cần thiết thƣờng trực tại các khu vực phù hợp trong 

những ngày tiêm chủng, đảm bảo có thể cơ động, hỗ trợ, xử trí cấp cứu ở tất cả 

các điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn trong thời gian không 

quá 30 phút từ khi nhận đƣợc thông tin. Cung cấp thông tin cho Trung tâm Y tế 

để niêm yết số điện thoại thƣờng trực của các tổ, đội cấp cứu tại các điểm tổ 

chức tiêm chủng.  

4. Trung tâm Y tế huyện:  
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- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai chiến dịch tiêm chủng đợt 9 đảm 

bảo tiến độ, chất lƣợng và an toàn tiêm chủng. 

 - Phối hợp với BVĐK huyện và các đơn vị có liên quan có phƣơng án chi 

tiết, cụ thể, khả thi bố trí các tổ, đội cấp cứu thƣờng trực tại các khu vực phù hợp 

trong những ngày tiêm chủng, đảm bảo có thể cơ động, hỗ trợ, xử trí cấp cứu ở 

tất cả các điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn trong thời gian 

không quá 30 phút từ khi nhận đƣợc thông tin; có giải pháp đảm bảo thông tin 

liên lạc thông suốt giữa các điểm tiêm chủng và các tổ, đội cấp cứu trong thời 

gian tổ chức tiêm chủng.  

- Chỉ đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các điểm tiêm chủng, cơ sở tiêm 

chủng thực hiện tốt các quy định về tiêm chủng, nhất là công tác đảm bảo an 

toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm tiêm 

chủng.  

- Tổng hợp báo cáo hàng ngày tình hình và kết quả tiêm chủng tại xã theo 

quy định. 

 5. Công an huyện: chỉ đạo lực lƣợng công an phối hợp với các đơn vị 

đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí chi cho tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 10 trên địa bàn huyện 

đƣợc thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Trên đây là kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 10 trên địa bàn 

huyện Triệu Sơn./. 

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Kính 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- BT, PBT TT Huyện ủy (b/c); 

- UBND 4 xã dân lý, Dân Lực, Dân Quyền, 

 Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lƣu: VT,YT. 
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DANH SÁCH CẤP VẮC XIN ĐỢT 10 

STT Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ Số lao động 

1 THỊ TRẤN TRIỆU SƠN 
 

 

Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp 

Tân Sơn 

Thị trấn Triệu Sơn huyện 

Triệu sơn tỉnh Thanh hóa 
11 

 

Công ty Cổ phần vật tƣ nông nghiệp 

Triệu sơn 

Thị trấn huyện Triệu sơn tỉnh 

Thanh hóa 
6 

 
Công ty TNHH thƣơng mại Thƣ Thi 

Thị Trấn Triệu Sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
Công ty XDTNHH Tiến Lực 

Thị trấn huyện Triệu sơn tỉnh 

Thanh hóa 
1 

 
Công ty TNHH Văn Đức 

Thị Trấn triệu sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
HTX vận tải Quang Trung 

Thị trấn huyện Triệu sơn tỉnh 

Thanh hóa 
19 

 

Công ty TNHH Tƣ vấn Dịch vụ Kỹ 

thuật Đất đai Hòa Thắng 

Thị trấn huyện Triệu sơn tỉnh 

Thanh hóa 
5 

 

Công ty TNHH SX dịch vụ Thƣơng 

mại Mai Dƣơng 

SN 239 Phố Lê Lợi, Thị trấn 

Triệu Sơn,  
10 

 

Công ty TNHH xây dựng & thƣơng 

mại Việt Hƣng TB 

Phố Tân Minh, Thị Trấn Triệu 

Sơn,  
6 

 

Công ty T.N.H.H ARIYOSHI Việt 

Nam 
Thôn 1, Thị Trấn Triệu Sơn 17 

 
Công ty TNHH DVTM An Phú 

SN 120, phố Tân Phong, Thị 

Trấn Triệu Sơn,  
7 

 
CT TNHH XD&TM Minh Triệu  Tân dân TT Triệu Sơn 46 

 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

MINH NGÃI 

SN 162, Tô Vĩnh Diện, Thị 

Trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
5 

 
Công ty TNHH Tam Việt 

Thị Trấn Triệu Sơn - Huyện 

Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa 
3 

 

Công ty TNHH vận tải và thƣơng mai 

FORTUNE 

Số nhà 200A, Phố Bà Triệu, 

Thị Trấn Triệu Sơn, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
9 

 

Công ty TNHH giáo dục và thƣơng 

mại Linh Chi 

Số nhà 32, Phố Tô Vĩnh Diện, 

Thị Trấn Triệu Sơn, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
2 

 

Công ty cổ phần xây dựng thƣơng mại 

Phát Thành 

Tiểu Khu 4, Phố Bà Triệu, Thị 

Trấn Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
Công ty TNHH Bá Anh 68 

Tiểu Khu 1, Phố Bà Triệu, Thị 

Trấn Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
8 

 

Công ty cổ phần tƣ vấn và đầu tƣ xây 

dựng Minh Hiền 

Thôn Tân Khoa, Thị Trấn 

Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 
2 

 

Công ty TNHH thƣơng mai và dịch vụ 

My Home 

Số nhà 55, Phố Giắt, Thị Trấn 

Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa 
5 

 

Công ty TNHH  tổng đại lý Bảo hiểm 

Bắc Trung Bộ 

Phố Bà Triệu, Thị Trấn Triệu 

Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
3 
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Công ty cổ phần xây dựng 

NEWHOUSE 

Số 131 Phố Giắt, Thị Trấn 

Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
4 

 

Công ty TNHH dịch vụ TM Hƣng 

Phát 

Số 169 Phố Giắt, Thị Trấn 

Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa 
2 

 

Công ty TNHH phát triển giáo dục và 

đào tạo Ánh Dƣơng 

Thôn 7, Thị Trấn Triệu Sơn, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
8 

 

Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng Tân 

Thế Kỷ INC 

Số Nhà 40, Phố Tân Minh - 

huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh 

Hóa 
3 

 
Công ty TNHH đầu tƣ I2TO 

Số 234 Phố Bà Triệu, Thị Trấn 

Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa 
2 

 

Công ty TNHH thƣơng mại đầu tƣ 

Anh Nguyên 

Số 129 Phố Lê Lợi, Thị Trấn 

Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa 
2 

 

Công ty cổ phần dịch vụ thƣơng mai 

Hoa Ban 

Phố Giắt, Thị Trấn Triệu Sơn, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
3 

 

Công ty TNHH chế biến lâm sản Nhƣ 

Thanh 

Phố Giắt, Thị Trấn Triệu Sơn, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
3 

 
Công ty TNHH  Tiến Cƣơng Phố Tô Vĩnh Diện 33 

 
Công ty cổ phần GROUP Tân Dân 40 

 
HKDCT Vũ Văn Thứ 

Phố Tân Phong- Thị Trấn 

Triệu sơn- Thanh hoá 
2 

 
HKDCT Lê Minh Vinh 

Thị Trấn Triệu sơn- Huyện 

Triệu sơn- Thanh hóa 
1 

 
HKDCT Nguyễn Huy Ninh 

TT Triệu Sơn - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Khƣơng Thị Hƣờng 

TT Triệu Sơn - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Nguyễn Hoàng Hiệp 

TT Triệu Sơn - - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
5 

 
HKDCT Hoàng Đạt Mạnh 

Thị trấn Triệu sơn- huyện 

Triệu sơn- Thanh hóa 
1 

 
HKDCT Trịnh Hữu Hào 

SN 120 - Phố Tân Phong - Thị 

trấn Triệu Sơn 
1 

 
Hộ KDCT Nguyễn Huy Phúc 

Số nhà 91- Phố Lê Lợi- Thị 

Trấn Triệu sơn- Thanh hóa 
6 

 
Dƣơng Văn Lân 

Thị Trấn Triệu Sơn - huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
4 

 
HKDCT Nguyễn Thọ Dinh 

Số nhà 47 Phố Tân Phong, Thị 

Trấn Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Trịnh Ngọc Hồng 

Số Nhà 189, Phố Tân Phong, 

Thị Trấn Triệu Sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
3 

 

Công ty TNHH địa chính xây dựng và 

tin học Đức Hoà 

167 B Phố Tân Phong, TT 

Triệu Sơn huyện Triệu Sơn 

tỉnh Thanh Hoá 
3 



6 

 

 

 

 
HKDCT Trần Văn Tuấn 

Hộ KDCT Trần Văn Tuấn, TT 

Triệu Sơn huyện Triệu Sơn 

tỉnh Thanh Hoá 
3 

 
Công ty CP XD Môi Trƣờng Phố Giắt Thị Trấn 39 

 
Văn phòng Công chứng Triệu Sơn 

TT Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
9 

 
Công ty TNHH Tài Nhâm 

SN 20 Phố Giắt, TT Triệu Sơn, 

Triệu Sơn, Thanh Hóa 
3 

 

Cửa hàng tạp hóa Sơn Tuyết 

Nhà hàng Tuyết Sơn 
phố giắt thị trấn 

10 

7 

 
HTX DVTH Thị Trấn 

TT Triệu Sơn - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
Trạm Thú Y huyện Triệu Sơn 

TT Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
1 

 
HKDCT Nguyễn Đình Trung 

TT Triệu Sơn - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
4 

 
HKDCT Nguyễn Huy Ninh 

TT Triệu Sơn - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Khƣơng Thị Hƣờng 

TT Triệu Sơn - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Nguyễn Hoàng Hiệp 

TT Triệu Sơn - - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
5 

 
Công ty TNHH Phƣơng Bắc Thị trấn Triệu Sơn 16 

 
HKDCT Đỗ Nhƣ Tám 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
5 

 
HKDCT Lê Thị Dung 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
HKDCT Lê Thị Hiền 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Lê Văn Trƣờng 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
HKDCT Bùi Khắc Tiến 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
HKDCT Nguyễn Thị Cảnh 

Phố Bà Triệu, TT Triệu Sơn – 

huyện Triệu Sơn – tỉnh Thanh 

Hóa 
3 

 
HKDCT Trịnh Thị Lƣơng 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
HKDCT Nguyễn Văn Dũng 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Nguyễn Thị An 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Trịnh Thị Ngọc 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT  Trần Hợp Chƣơng 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
HKDCT Lê Thị Tố 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
HKDCT Phạm Văn Mao 

TT Triệu Sơn - - huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
Tổ hợp Chế biến Lâm sản Thành Sơn 

TT Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
HKDCT Nguyễn Thị Thủy 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
2 
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HKDCT Nguyễn Xuân Cử 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Lê Hồng Huy 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Nguyễn Thị Hồng 

TT Triệu Sơn – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
Công ty TNHH Hoài Anh 

Thôn 1, Xã Minh Châu, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
20 

 
Công ty TNHH SX TM Văn Phú 

Xã Minh Dân, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
16 

 

Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ 

Thắng Dƣơng 

Xóm 1, Xã Minh Dân, huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
4 

 

Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng và 

đầu tƣ Thiên Phú 

Thôn 1, Xã Minh Dân, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
2 

 

Quỹ tín dụng Nhân dân cơ sở Minh 

Dân 

Xã Minh Dân – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
5 

 
HTXDVNN Minh Dân 

Xã Minh Dân – huyện Triệu 

Sơn – tỉnh Thanh Hóa 
8 

 
Công ty TNHH Trần Khoa 109 phố  Giắt 13 

 
Công ty TNHH  Tùng lâm T.H Phố Tân Minh TT TS 4 

 

Công ty TNHH   quảng cáo Đặng Gia 

phát 
Thôn 1 Thị trấn Triệu Sơn 2 

 
Công ty TNHH   Sanh Châu Phố Giắt 6 

 
Công ty TNHH   Việt Hƣng Phố Tân Minh  6 

 
Công ty TNHH    Minh Tuấn Phố Giắt 8 

 
Đoàn thanh niên thị trấn UBND thị trấn 21 

 
Các hộ gần khu cách ly phố tân Khoa 200 

 
Đối tƣợng khác 

 
100 

  
Tổng  850 

    

2 Thị trấn Nƣa  

 

Công ty CP CROMíT Cổ Định Thanh 

hoá - TKV 

Thị Trấn Nƣa,  huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
30 

 

Công ty cổ phần sản xuất và kinh 

doanh Tân Thành Hƣng 

Khu phố 5, Thị Trấn Nƣa, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 
13 

 

Công ty TNHH xây dựng và thƣơng 

mại An Toàn Thơm 

Tổ Dân Phố 8, Thị Trấn Nƣa, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 
1 

 

Công ty TNHH từ vấn và đầu tƣ xây 

dựng 666 

Khu Phố 10, Thị Trấn Nƣa, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
3 

 
Quỹ tín dụng Nhân dân Tân Ninh 

Thị trấn Nƣa - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
15 

 
Công ty TNHH Tân Đức 

Xã Tân Ninh, huyện Triệu sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
4 

 
Công ty TNHH vận tải Tam Hợp 

Xóm 10 xã Tân ninh huyện 

Triệu sơn tỉnh Thanh hóa 
9 
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Công ty TNHH xây dựng & Lắp đặt 

Vũ Lâm 

Xóm 10, Xã Tân Ninh, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Nguyễn Nho Xuân 

Xã Tân Ninh - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
7 

 
HKDCT Lê Khắc Trị 

Xã Tân Ninh - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Lê Đình Ngọc 

Xã Tân Ninh - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Lê Đình Phan 

Xã Tân Ninh- huyện Triệu Sơn 

- tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
Hộ Kinh doanh cá thể Lê Bật Sơn 

Xã Tân Ninh , huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
Công ty TNHH xăng dầu Phú Cƣờng  Khu phố 2  6 

 
Công ty TNHH Xây lắp Duy Mạnh Tổ dân phố 8 9 

 
Công ty TNHH Minh Chiến MT Tổ dân phố 8 16 

 
Công ty TNHH Chƣơng Thịnh Tổ dân phố 7 25 

 
HTXDV Điện Năng Tổ dân phố 8 11 

 

Cơ sở Nƣớc đóng chai Lê Nguyên 

Linh 
TT Nƣa 10 

 
Công ty TNHH MTV An Phát VINA TT Nƣa 10 

 
Công ty TNHH Thanh Phong TT Nƣa 19 

 
Đối tƣợng khác  

 
153 

  Tổng Cộng 350 

   

3 Đồng Thắng 
 

 

Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây 

dựng Đồng Thắng 

Khu Làng nghề, Xã Đồng 

Thắng, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
40 

 

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ 

thƣơng mại Khánh Thƣ 

Thôn 3, xã Đồng Thắng, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
3 

 
Công ty TNHH XNK Đồng Thắng 

Thôn 2, Xã Đồng Thắng, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
2 

 
HTXDVNN Đồng Thắng 

Xã Đồng Thắng - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
5 

 

Hợp tác xã khai thác chế biến Đá 

Đồng Thắng 

Xã Đồng Thắng huyện Triệu 

Sơn tỉnh Thanh Hóa 
6 

 
DNTN Thục Nhƣ 

Xã Đồng Thắng huyện Triệu 

Sơn tỉnh Thanh Hóa 
24 

 
DNTN Tiến Uy 

Xã Đồng Thắng huyện Triệu 

Sơn tỉnh Thanh Hóa 
27 

 
Tái chế Nhựa Phong Hằng  

Xã Đồng Thắng huyện Triệu 

Sơn tỉnh Thanh Hóa 
19 

 
CSSX VLXD Tân Tiến 

Xã Đồng Thắng huyện Triệu 

Sơn tỉnh Thanh Hóa 
8 

 
Cửa hàng Xăng dầu Hùng Dũng 

Xã Đồng Thắng huyện Triệu 

Sơn tỉnh Thanh Hóa 
5 
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Đối tƣợng khác  111 

  Tổng Cộng  250  

   

4 Đồng Tiến 
 

 

Công Ty TNHH Cơ giới và Xây lắp 

Minh Vƣợng 

Thôn Đồng Xá 2, Xã Đồng 

Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa 
1 

 

Công ty cổ phần vận tải và đầu tƣ xây 

dựng Thành An 

Thôn Đồng Xá 3, Xã Đồng 

Tiến, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
2 

 
Công ty TNHH ECO 168 

Thôn Đồng Vinh 1, Xã Đồng 

Tiến, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
9 

 
HTXDVNN Đồng Tiến 

Xã Đồng Tiến - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
HTXDVĐN Đồng Tiến 

Xã Đồng Tiến - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
4 

 
HKDCT Nhữ Thị Thu 

Xã Đồng Tiến - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
Đối tƣợng khác  

 
231 

  
Tổng Cộng 250 

    

 5 Đồng Lợi            

 

Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và 

thƣơng mại Đồng Lợi 

Thôn Lộc Trạch 2, Xã Đồng 

Lợi, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
4 

 
HKDCT Nguyễn Thị Mai 

Thôn Lộc Nham- Xã Đồng 

Lợi- Triệu sơn- Thanh hóa 
1 

 
Công ty TNHH SH Nam Anh Thôn Long Vân - Xã Đồng Lợi 6 

 
Công ty TNHH Hƣng Phƣợng 

Thôn Lộc Trạch , Xã Đồng 

Lợi 
7 

 
Đối tƣợng khác 

 
232 

    

  Tổng Cộng 250 

6 Tiến Nông 
 

 

Quỹ tín dụng Nhân dân cơ sở Tiến 

Nông 

Xã Tiến Nông - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
5 

 
Công ty trách nhiệm Tám Vinh tiến nông 52 

 
Đối tƣợng khác 

 
93 

  Tổng Cộng 150  

   

7 Khuyến Nông 
 

 

Doanh nghiệp Tƣ nhân xây dựng 

Thanh Hằng 

Xã Khuyến Nông, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
2 
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Công ty TNHH Thành Đạt 36 

Xóm 1, Xã Khuyến Nông, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
7 

 

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Xã 

Khuyến Nông 

Xã Khuyến Nông - huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
HKDCT Thiều Thị Nhàn 

Xã Khuyến Nông - huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Nguyễn Thị Nguyệt 

Xã Khuyến Nông - huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
Đối tƣơng khác 

 
136 

  Tổng Cộng 150 

8 
 Thái Hòa  

 
Công ty TNHH Mùi Dung 

Thôn Thái Sơn, xã Thái Hòa, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 
3 

 

Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng và 

thƣơng mai KHT 

Thôn 1 Thái Nguyên, Xã Thái 

Hòa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
3 

 

Công ty TNHH vận tải và thƣơng mại 

Bình Minh 

Thôn Thái Nguyên, Xã Thái 

Hòa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
3 

 
Công ty cổ phần dƣợc liệu Triệu Sơn 

Thôn Trung Hòa, Xã Thái 

Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
3 

 
Đối tƣợng khác 

 
238 

  Tổng Cộng 250 

9 
 Nông Trƣờng  

 
Công ty TNHH giấy đế Anh Quân 

Xóm 4, Xã Nông Trƣờng, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
2 

 
HKDCT Nguyễn Đăng Dũng 

Xã Nông Trƣờng - huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
HKDCT Mai Xuân Phƣớc 

Xã Nông Trƣờng - huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
Đối tƣơng khác 

 
143 

  Tổng Cộng 150 

   

10 Vân Sơn  

 

Công ty TNHH may SUMEC Việt 

Nam  

Xóm 7, xã Vân Sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
30 

 
Đối tƣợng khác 

 
115 

 
HKDCT Lê Kim Đức 

Xã Vân Sơn - huyện Triệu Sơn 

- tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Lê Kim Thuận 

Thôn 7- Xã Vân Sơn -  huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
HKDCT Lê quang phúc 

Xã Vân sơn- Triệu sơn- Thanh 

hóa 
2 

  Tổng Cộng 150 
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11 An Nông  

 
HTXDVĐN An Nông 

Xã An Nông - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Trần Thị Lệ 

Xã An Nông - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
4 

 
Đối tƣợng khác 

 
145 

  Tổng Cộng  150  

   

12 Minh Sơn  

 
Doanh nghiệp tƣ nhân Thƣơng Thu 

Xã Minh Sơn, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
3 

 

Công ty cổ phần sản xuất giống cây 

trồng lâm nghiệp Hà Giáp 

Thôn 8, xã Minh Sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
2 

 

Công ty cổ phần năng lƣợng Quốc Tế 

Việt Lào 

Thôn Tân Thành 4, Xã Minh 

Sơn, Huyện Triệu Sơn,Tỉnh 

Thanh Hóa 
2 

 

Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại 

điện năng Minh Sơn 

Thôn 1, Xã Minh Sơn, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
2 

 

Công ty TNHH một thành viên xây 

dựng vận tải thƣơng mại Thế Bắc 

Thôn 3, xã Minh Sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
12 

 
HKDTC Nguyễn Văn Chăm 

Thôn 7, xã Minh Sơn, huyện 

Triệu Sơn 
1 

 
Cty CP GREENWOOD Toàn Cầu 

Thôn Đại Sơn, xã Minh Sơn, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 
5 

 
Đối tƣợng khác 

 
173 

  Tổng Cộng 200 

   

13 Dân  Lực: 
 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KNB-CSS VINA 

Xã Dân Lực, Huyện Triệu 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
39 

 

Công ty TNHH Xây Dựng Thành 

Loan 

Xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
17 

 

Công ty TNHH một thanh viên Long 

Sơn 

Thôn Thiện Chính, Xã Dân 

Lực, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
47 

 

Công ty cổ phần xây dựng - Dịch vụ & 

Thƣơng mại 68 

Thôn Thị Tứ, Xã Dân Lực, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 
29 

 
Công ty cổ phần Vạn Lộc Xuân 

 Xã Dân Lực, Huyện Triệu 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
20 

 
Công ty TNHH Tiến Bằng Nam 

Thôn Thị Tứ, Xã Dân Lực, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
2 

 

Công ty TNHH xây dựng giao thông 

thủy lợi và thƣơng mại vận tải Cƣờng 

Trang 

Thôn Xuân Tiên, Xã Dân Lực, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
6 
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Tôn Hoa Sen Chi nhánh Thanh Hóa 

Xã Dân Lực - huyện Triệu Sơn 

- tỉnh Thanh Hóa 
9 

 
Công ty TNHH Quang Minh 

Xã Dân Lực - huyện Triệu Sơn 

- tỉnh Thanh Hóa 
10 

 
HTXDVNN Dân Lực 

Xã Dân Lực - huyện Triệu Sơn 

- tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
HKDCT Tống Thị Tám 

Xã Dân Lực - - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
HKDCT Nguyễn Gia Toàn 

Xã Dân Lực - huyện Triệu Sơn 

- tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Nguyễn Văn Khánh 

Xã Dân Lực -huyện Triệu Sơn 

- tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
HKDCT Nguyễn Văn Hà 

Xã Dân Lực huyện Triệu Sơn - 

tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
Đối tƣợng khác 

 
159 

  Tổng Cộng  350 

   

14 Dân Lý  

 
Công ty TNHH Hảo Tuyên 

Xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
Công ty TNHH Gạch ngói Nam vang 

Xã Dân lý huyện Triệu sơn 

tỉnh Thanh hóa 
4 

 
Công ty TNHH TM và DV Hoàng Sơn 

Phố Thiều, Xã Dân Lý, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Dân Lý 

Xã Dân Lý - huyện Triệu Sơn 

- tỉnh Thanh Hóa 
5 

 

Công ty TNHH TM và XD Cƣờng 

Hƣơng 

Phố Thiều, Xã Dân Lý, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
13 

 

 

 

Công ty TNHH TVXD Mạnh Cƣờng Xã Dân Lý - Triệu Sơn 8 

  Công ty TNHH –DVTM Xuân Quang Thôn 6 – Dân Lý 5 

 
Trông Coi Nghĩa trang huyện Thôn 6 – Dân Lý 5 

 
Đối tƣợng khác  205 

  
Tổng Cộng 250 

  
 

 

15 
 Dân Quyền 

 

 
Công ty TNHH XD&CB Đại Dƣơng 

Xã Dân Quyền, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh hóa 
15 

 

Công ty TNHH Thƣơng Mại & Dịch 

vụ Sơn Trung Hiếu 

Xã Dân Quyền, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
23 

 

Công ty TNHH một thành viên Sinh 

Lốp 

Thôn 4, Xã Dân Quyền, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá 
7 

 

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng 

Bình Phát 

Thôn 1, Xã Dân Quyền, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
4 

 
Đối tƣợng khác 

 
251 

  Tổng Cộng 300   



13 

 

 

 

   

16 Thọ Phú  

 
Công ty TNHH Hùng Hậu 

Xóm 8 xã Thọ phú huyện 

Triệu sơn tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
Đối tƣợng khác 

 
147 

  Tổng Cộng  150 

17 
 Thọ Vực  

 
CÔNG TY TNHH Dũng Xuân 

Xã Thọ vực huyện Triệu sơn 

tỉnh Thanh hóa 
17 

 

CÔNG TY TNHH DV Tang Lễ 

Thanh Hóa 

Xã Thọ vực, huyện Triệu sơn, 

tỉnh Thanh hóa 
11 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN QUỐC THANH GIA LAI 

Thôn 4, Xã Thọ Vực, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
Đối tƣợng khác 

 
170 

  
Tổng cộng 200 

    

18 
 Xuân Lộc  

 
CÔNG TY TNHH XD Lƣu Anh 

Xã Xuân Lộc. huyện Triệu 

Sơn 
13 

 
Đối tƣợng khác 

 
137 

  Tổng Cộng      150 

19 Thọ Thế  

 

Công ty T.N.H.H Tƣ vấn và XD Khải 

Hoàn 

Km 42, QL47, xã Thọ Thế, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 
6 

 
Công ty TNHH Hoa Cử 

Xóm 10, Xã Thọ Thế, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
5 

 

Công ty TNHH XD SX và TM Đức 

Trọng 

Thôn 8, xã Thọ Thế, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
8 

 

Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng 

mại Kim Ngân T.H 

Xóm 8, xã Thọ Thế, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
Công ty TNHH New Stars QT 

Xóm 3, Xã Thọ Thế, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HTXDVNN Thọ Thế 

Xã Thọ Thế - huyện Triệu Sơn 

- tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
Công ty TNHH-TMVT Đại Phát 

Xóm 2, Xã Thọ Thế, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
7 

 
Đối tƣợng khác 

 
117 

  
Tổng Cộng 150 

 20 Thọ Dân            

 

CÔNG TY TNHH DVTM VÀ TƢ 

VẤN THÙY LINH 

Phố Đà, Xã Thọ Dân, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
3 

 

Công ty TNHH may xuất khẩu Trƣờng 

Sơn 

Xóm 2, Xã Thọ Dân, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
14 

 
Quỹ tín dụng Nhân dân cơ sở Thọ Dân Xã Thọ Dân - Triệu Sơn - 5 



14 

 

 

 

Thanh Hoá 

 
Đối tƣợng khác 

 
278 

  Tổng Cộng 300 

   

21 Thọ Tiến  

 

Công ty TNHH quốc tế đầu từ Tài 

Phát 

Thôn Lạc Lâm, Xã Thọ Tiến, 

Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 
6 

 
Đối tƣợng khác 

 
144 

  Tổng Cộng 150  

22 Thọ Sơn  

 
HTXDVĐN Thọ Sơn 

Xã Thọ Sơn - huyện Triệu Sơn 

- tỉnh Thanh Hóa 
2 

 
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thọ sơn 

Xã Thọ sơn huyện Triệu sơn 

tỉnh Thanh Hóa 
6 

 
Đối tƣợng khác 

 
212 

  Tổng Cộng   220  

   

23 Thọ Tân  

 
Công ty TNHH JSC Tấn Phƣợng 

Thôn 4, xã Thọ Tân, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
2 

 

Công ty CP chế biến thực phẩm Ánh 

Vân 

Thôn 1, Xã Thọ Tân, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
Công ty TNHH Hồ Lộc Trần 

Thôn 6, Xã Thọ Tân, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
7 

 
Đối tƣợng khác 

 
138 

  Tổng Cộng  150  

   

24 Hợp Tiến  

 
HTXDV nông nghiệp Hợp tiến 

Xã Hợp tiến huyện Triệu sơn 

tỉnh Thanh hóa 
3 

 
Đối tƣợng khác 

 
147 

  Tổng Cộng             150  

   

25 Hợp Thành  

 

Công ty TNHH xây dựng công trình 

Phú Trung 

Thôn Diễn Trung, xã Hợp 

Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
            3  

 
Công ty TNHH xăng dầu Thắng Liên 

Thôn Diễn Ngoại, Xã Hợp 

Thành, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
2 

 
Công ty TNHH Anh Khoa Lộc 

Xóm Diễn Hòa, Xã Hợp 

Thành Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 
3 



15 

 

 

 

Thanh Hóa 

 

Công ty TNHH GRANITE DUY 

ANH 

Thôn Diễn Hòa, Xã Hợp 

Thành, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
2 

 

Công ty cổ phần xây dựng - thƣơng 

mại Dũng Tiến 

Xóm Diễn Đông, Xã Hợp 

Thành, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
7 

 

Công ty TNHH xây dựng và thƣơng 

mại Triệu Sơn Phát 

Xóm Diễn Trung, Xã Hợp 

Thành, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 
2 

 
Cửa hàng Lƣơng thực Thắng Mƣời 

 xã Hợp Thành, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
17 

 
HKDCT Trịnh Văn Ký 

Xóm Diễn Thành- Xã Hợp 

Thành - huyện Triệu Sơn - tỉnh 

Thanh Hóa 
6 

 
HKDCT Nguyễn Thái Sơn 

Xã Hợp Thành - huyện Triệu 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
HKDCT Bùi Đình Chung 

Xã Hợp Thành  huyện Triệu 

sơn tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
Công ty TNHH Đình Thuận 

Thôn Diễn Ngoại, Xã Hợp 

Thành  huyện Triệu sơn tỉnh 

Thanh Hóa 
14 

 
Cty CPXD Anh Minh 

Xã Hợp Thành  huyện Triệu 

sơn tỉnh Thanh Hóa 
10 

 

Công ty TNHH VTTM Nam Thanh 

Bình 

Xã Hợp Thành , huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
19 

 
Công ty TNHH TM Thịnh Thế Xã Hợp Thành  7 

 
VLXD Quang Phong Xã Hợp Thành  8 

 
Công ty TNHH Anh Khoa Lộc Xã Hợp Thành  9 

 
Đối tƣợng khác  139 

  Tổng Cộng 250 

   

26 Hợp Thắng  

 
Công ty TNHH Tân Hòa Phát 

Xã Hợp Thắng, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
3 

 
Doanh nghiệp tƣ nhân Thủy Thành 

Xóm 3, xã Hợp Thắng, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
1 

 
Đối tƣợng khác 

 
146 

  Tổng Cộng  150    

   

27 Triệu Thành 
 

 

Công ty TNHH sản xuất & Thƣơng 

mại Nhất Duy 

Xóm 3 - Xã Triệu Thành - 

Huyện Triệu Sơn- Tỉnh Thanh 

Hoá 
24 

 
Công ty TNHH Hồng Hiền Phúc Xăng Dầu Triệu Thành 4 

 
Đối tƣợng khác 

 
122 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tổng Cộng 150 

28 
 Thọ Bình  

 

Công ty TNHH may xuất khẩu HD 

888 

Thôn 3, Xã Thọ Bình, Huyện 

Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
19 

 
Đối tƣợng khác 

 
201 

 
Tổng  

 
220 

    

29 
 Thọ Cƣờng  

 
Công ty TNHH Đức Lợi Phú  Hƣng 

Xã Thọ Cƣờng, huyện Triệu 

Sơn 
16 

 
Đối tƣợng khác 

 
134 

  
Tổng 150 

    

30 
 Bình Sơn  

 

Hợp tác xã dịch vụ Nông Lâm nghiệp 

Bình Sơn 

Xã Bình Sơn, Huyện Triệu 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 
9 

 
Đối tƣợng khác 

 
41 

  
Tổng  50 

    

31 
 Tho Ngọc 150 

32 
 Hợp Lý 150 

33 
 Xuân Thịnh 150 

34 
 Xuân Thọ 150 

    
Lƣu ý: Các xã, thị trấn thông báo cho công ty doanh nghiệp trên địa bàn xã theo phân bổ 

vắc xin . 
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